
STT Chủ nhiệm Lớp Chủ nhiệm Lớp Chủ nhiệm Lớp

1 Đào Thị Vân 10A1 Đào Thái Dương 11A1 Nguyễn Thị Ngọc Yến 12A1

2 Nguyễn Thị Trển 10A2 Nguyễn Thị Miến 11A2 Phạm Ngọc Thùy Văn 12A2

3 Nguyễn Thị Thảo 10A3 Phạm N. Hoài Thanh 11A3 Huỳnh Thị Hồng Vân 12A3

4 Đinh Thị Kim Tuyết 10A4 Trần Yến phương 11A4 Lê Thị Hồng Ngọc 12A4

5 Phan Văn Bang 10A5 Nguyễn Phạm Phước Lộc 11A5 Trần Thị Hồng Hải 12A5

6 Nguyễn Thị Sáo 10A6 Nguyễn Hoài Thiên Vân 11A6 Châu Thị Thúy Trúc 12A6

7 Trần Thị Kiều 10A7 Lê Thị Kim Trang 11A7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12A7

8 Nguyễn Thị Điệp 10A8 Nguyễn Thị Uyên Phương 11A8 Hoàng Phương 12A8

9 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 10A9 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 11A9 Nguyễn Thị Thu Hà 12A9

10 Nguyễn Lê Thùy Linh 10A10 Ngô Thị Minh Hà 11A10 Mai Thị Tư 12A10

11 Nguyễn Thị Trâm 10A11 An Thanh Tùng 11A11 Nguyễn Thị Kim Yến 12A11

12 Hứa Trần Ngọc Dung 10A12 Châu Thị Huyền 11A12 Phạm Minh Trí 12A12

13 Phạm Thị Kim Cúc 12A13
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